BIỂU MẪU KHẢO SÁT NHU CẦU ỨNG DỤNG IoT
(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-BCVT&CĐS ngày      /8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)
1. Thông tin chung
- Tên đơn vị:
- Địa chỉ: 
- Ngành nghề hoạt động chính:
- Tổng số lao động:
2. Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin
	TT
	Hạng mục
	Có / Không

	1
	Có hệ thống mạng nội bộ (LAN)
	☐ Có   ☐ Không

	2
	Có kết nối Internet băng thông rộng 
	☐ Có   ☐ Không

	3
	Có hệ thống Wifi 
	☐ Có   ☐ Không

	4
	Đang sử dụng nền tảng quản lý sản xuất số (MES, ERP, SCADA,...)
	☐ Có   ☐ Không

	5
	Có phòng ban phụ trách CNTT riêng
	☐ Có   ☐ Không

	6
	Sử dụng mạng 5G
	☐ Có   ☐ Không


3. Hiện trạng ứng dụng IoT
a) Đơn vị có đang sử dụng thiết bị/hệ thống IoT không?
   	☐ Có  ☐ Không
b) Nếu có, vui lòng mô tả chi tiết các ứng dụng IoT đang triển khai (nếu có):
	TT
	Hạ tầng và phần mềm/nền tảng IoT
	Mục đích sử dụng
	Lĩnh vực sử dụng
	Năm triển khai

	I
	Thiết bị cảm biến
	
	
	

	1
	Cảm biến môi trường 
	Theo dõi chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, và các yếu tố môi trường khác
	
	

	2
	Cảm biến năng lượng
	Giám sát mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị và toàn bộ hệ thống
	
	

	3
	Cảm biến sản xuất
	Theo dõi quy trình sản xuất, phát hiện lỗi, đảm bảo chất lượng sản phẩm
	
	

	4
	Cảm biến an toàn
	Cảnh báo về sự cố cháy nổ, khí độc, hoặc các sự kiện nguy hiểm khác
	
	

	
	Khác:.....
	
	
	

	II
	Thiết bị đầu cuối và cổng kết nối

	1
	Thiết bị điều khiển 
	Các trạm điều khiển trung tâm để quản lý các thiết bị IoT từ xa
	
	

	2
	Hệ thống giám sát thời gian thực
	Hiển thị và phân tích dữ liệu từ các cảm biến, đồng thời cảnh báo và gửi thông báo khi có sự cố xảy ra
	
	

	
	Khác:…..
	
	
	

	III
	Phần mềm và nền tảng quản lý
	
	

	1
	Nền tảng IoT
	Tổng hợp dữ liệu từ các cảm biến và thiết bị, cung cấp giao diện người dùng cho việc giám sát và phân tích
	
	

	2
	Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)
	Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để xử lý và đưa ra các dự đoán, xu hướng, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí
	
	

	3
	Hệ thống cảnh báo thông minh
	Hệ thống cảnh báo sớm khi phát hiện sự cố (hư hỏng thiết bị, sự cố an toàn, rò rỉ khí, v.v.).
	
	

	
	Khác….
	
	
	


4. Nhu cầu và ưu tiên triển khai IoT trong thời gian tới
	TT
	Lĩnh vực ứng dụng IoT
	Mức độ ưu tiên
	Có sử dụng hiện tại?

	1
	Giám sát dây chuyền sản xuất
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	2
	Quản lý năng lượng (điện, nước, khí)
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	3
	Quản lý môi trường (không khí, chất thải)
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	4
	An toàn lao động (cảnh báo khí độc, cháy nổ...)
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	5
	Giám sát sức khỏe công nhân
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	6
	Quản lý kho và hậu cần
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không

	7
	Khác:.....
	☐ Cao  ☐ TB  ☐ Thấp
	☐ Có  ☐ Không


5. Đề xuất và kiến nghị: (Doanh nghiệp ghi rõ đề xuất về lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ cần thiết từ tỉnh...)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Người cung cấp thông tin
- Họ tên:
- Số điện thoại:
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